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 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H - TỈNH QUẢNG NINH 

- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Đạt. 

Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Ngô Thị Sửu. 

   2. Ông Nguyễn Đắc Nam. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà:  Ông Bùi Huy Cường - Thư ký Toà 

án nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chức vụ: Kiểm sát viên.  

Ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố H, tỉnh 

Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 187/2017/HSST ngày 02 tháng 

10 năm 2017 đối với bị cáo:  

 Họ và tên: NGUYỄN VĂN H - Tên gọi khác: Không. 

Sinh ngày 19/12/1989, tại tỉnh Quảng Ninh. 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ 30D, khu 2B, phường C, Tp. H, tỉnh Quảng Ninh. 

Quốc tịch: Việt Nam.                            - Dân tộc: Kinh. 

Trình độ văn hoá: 12/12.             -  Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

Con ông: Nguyễn Văn N - sinh năm: 1964. 

Con bà: Nguyễn Thị H - sinh năm: 1971.         

Vợ: Phạm Bích N - sinh năm: 1992 (đã ly hôn). 

Con: Có 01 con sinh năm 2014. 

Tiền án, tiền sự: Chưa có. 

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 18/7/2017, hiện đang bị tạm giam. Có mặt tại 

phiên tòa. 

NHẬN THẤY 

 Bị cáo Nguyễn Văn H bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ H 

TỈNH QUẢNG NINH 

Bản án số: 206/2017/HSST. 

Ngày: 31 - 10 - 2017. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Ninh truy tố về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy” như sau: 

 Khoảng 22 giờ ngày 18/7/2017, tại khu vực thuộc tổ 1, khu 8, phường C, 

thành phố H, tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố H đã bắt quả tang Nguyễn Văn H 

có hành vi bán trái phép chất ma tuý cho Nguyễn Đức H1 (Tự khai sinh năm 1991, 

trú tại tổ 7, khu 3, phường B, thành phố H). Thu giữ tại tay phải của Nguyễn Đức H1 

một túi nilon bên trong có ba viên nén hình trụ tròn màu xanh nõn chuối, các viên 

nén đều có một mặt hình “vương miện” mặt còn lại hình “-”; thu giữ tại túi quần bên 

phải của Nguyễn Văn H đang mặc số tiền 1.350.000đ (Một triệu ba trăm năm mươi 

nghìn đồng).    

 Tại bản kết luận giám định số 489/GĐMT ngày 21/7/2017 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết luận: Ba viên nén hình trụ tròn màu xanh nõn 

chuối thu giữ của Nguyễn Đức H1 là chất ma tuý, loại MDMA, có tổng trọng lượng 

là 0,95g (Không phẩy chín năm gam). 

 (MDMA nằm trong danh mục I, STT: 22- Nghị định số 82/2013/NĐ- CP ngày 

19/7/2013 của Chính Phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiềm chất). 

 Quá trình điều tra, Nguyễn Văn H khai nhận nguồn gốc 03 (Ba) viên nén ma 

túy bán cho H1 bị thu giữ kể trên là ma túy loại MDMA của H mua của một thanh 

niên không quen biết vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18/7/2017, tại khu vực Cây 

xăng, phường C, thành phố H, với giá 1.050.000đ (Một triệu không trăm năm mươi 

nghìn đồng), mục đích để bán kiếm lời. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, H đem số ma 

túy trên đến khu vực tổ 1, khu 8, phường C, thành phố H bán trái phép cho Nguyễn 

Đức H1, với giá 1.350.000đ (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) thì bị Công an 

phát hiện, bắt quả tang.   

 Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn H có lời khai 

nhận toàn bộ hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” như đã nêu trên.  

 Tại bản cáo trạng số: 190/KSĐT- HS ngày 02 tháng 10 năm 2017 Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố Nguyễn Văn H về tội: “Mua 

bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

    Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46- Bộ luật hình 

sự. Xử phạt: Nguyễn Văn H từ 30 (Ba mươi) tháng tù đến 36 (Ba mươi sáu) tháng 

tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt.  

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị 

cáo. 

Về vật chứng của vụ án:  

- 0,31g (Không phẩy ba một gam) ma túy loại MDMA hoàn lại sau giám định, 

đây là chất nhà nước cấm lưu hành nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.  

 Bị cáo Nguyễn Văn H không tranh luận gì, thừa nhận hành vi phạm tội và xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

Đối tượng mua ma tuý Nguyễn Đức H1 trong quá trình điều tra có lời khai thể 
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hiện: Khoảng 22 giờ ngày 18/7/2017, do có nhu cầu sử dụng ma túy tổng hợp “lắc” 

nên H1 đi ra khu vực tổ 1, khu 8, phường C, Tp. H, tỉnh Quảng Ninh để tìm và hỏi 

mua ma tuý. Tại đây H1 gặp 01 người thanh niên (Sau này được biết là Nguyễn Văn 

H) và mua của H 03 viên ma túy tổng hợp “lắc” với giá 450.000đồng/viên, tổng 

cộng là 1.350.000đ (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). Khi H1 đưa tiền cho 

H, H đưa 01 túi nilon bên trong có chứa 03 viên ma túy tổng hợp “lắc” cho H1 thì cơ 

quan Công an phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng. 

Người làm chứng anh Đặng Tiến M vắng mặt tại phiên tòa, trong quá trình 

điều tra có lời khai thể hiện về thời gian, địa điểm, nội dung sự việc, vật chứng thu 

giữ được phù hợp với lời khai của bị cáo.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa;  

        Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa, Bị cáo Nguyễn Văn H có lời khai nhận phù hợp với lời khai của 

bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với nội dung bản cáo trạng, phù hợp với lời khai 

của đối tượng Nguyễn Đức H1 và người làm chứng anh Đặng Tiến M. Lời khai của 

bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang lập hồi 22 giờ 15 phút ngày 

18/7/2017, vật chứng thu giữ được, bản kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ 

khác thể hiện trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 22 giờ, ngày 18/7/2017 tại khu vực thuộc tổ 1, khu 8, phường C, 

thành phố H, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn H đã có hành vi bán trái phép 03 viên 

ma túy, loại MDMA, trọng lượng 0,95g (Không phẩy chín năm gam), với giá 

1.350.000 đồng cho Nguyễn Đức H1 (Tự khai sinh năm 1991, trú tại tổ 7, khu 3, 

phường B, thành phố H) với mục đích kiếm lời thì bị Công an thành phố H, tỉnh 

Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng. 

Hành vi mua bán trái phép chất ma tuý nhằm mục đích kiếm lời của bị cáo 

Nguyễn Văn H đã trực tiếp xâm phạm đến quy định độc quyền quản lý các chất ma 

tuý của Nhà nước, xâm phạm trật tự an toàn xã hội nên đã phạm tội: “Mua bán trái 

phép chất ma túy”. Tội phạm và khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 

194 - Bộ luật hình sự. Như vậy, bản Cáo trạng số 190/KSĐT- HS ngày 02 tháng 10 

năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh truy tố đối với 

bị cáo Nguyễn Văn H là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật.  

Khoản 1 - Điều 194 của Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất 

ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm...” 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì ma túy là chất gây 

nghiện độc hại, việc sử dụng chất ma túy làm huỷ hoại sức khoẻ, mất khả năng lao 
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động, suy kiệt kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân người nghiện và hạnh phúc 

gia đình họ. Bên cạnh đó, ma túy còn là nguyên nhân dẫn đến lây truyền những căn 

bệnh hiểm nghèo, làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác.  

Bị cáo là người trưởng thành, biết và nhận thức được tác hại của ma túy, sự 

nghiêm cấm của Nhà nước đối với các hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tuy 

nhiên, chỉ vì hám lợi, thích hưởng thụ, mong muốn kiếm tiền bằng con đường phạm 

pháp nên bị cáo đã tìm mua chất ma tuý về để bán lại cho người khác. Hành vi của 

bị cáo góp phần làm cho tệ nạn ma tuý phát triển. Do đó, cần phải xử lý nghiêm, 

tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để răn đe, giáo dục. 

Xét nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra cũng như tại 

phiên toà khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ theo quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 - Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, xét tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian 

nhất định để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung. 

Về áp dụng hình phạt bổ sung: Tại khoản 5, Điều 194 Bộ luật hình sự quy 

định hình phạt bổ sung là phạt tiền. Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo là đối tượng 

không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định. Do đó, Hội đồng xét xử không áp dụng 

hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về vật chứng của vụ án: Cơ quan điều tra thu giữ gồm: 

- 0,31g (Không phẩy ba một gam) ma túy loại MDMA, hoàn lại sau giám 

định, đựng trong phong bì niêm phong số 489/GĐMT. Đây là chất Nhà nước cấm 

lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- 1.350.000đồng (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) tiền Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, Cơ quan điều tra thu giữ trên người bị cáo Nguyễn Văn H là 

tiền do bị cáo phạm tội mà có, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Về án phí:  Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 99 - 

Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về 

án phí, lệ phí Tòa án. 

Liên quan trong vụ án, đối với Nguyễn Đức H1 có hành vi mua ma túy của H 

để sử dụng, nhưng quá trình điều tra xác minh không có con người như trên tại địa 

chỉ tự khai, nên không có căn cứ để xử lý.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H. 

   Phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

 Áp dụng: Khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46 - Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H 30 (Ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt 18/7/2017. 
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Áp dụng: Điểm b, c khoản 1 Điều 41- BLHS; Khoản 1; điểm a, c khoản 2 

Điều 76; Điều 99 - BLTTHS; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án. 

- Tịch thu tiêu hủy số ma túy loại MDMA hoàn lại sau giám định: 0,31g 

(Không phẩy ba một gam) đựng trong niêm phong số 489/GĐMT. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 1.350.000đ(Một triệu ba trăm năm mươi 

nghìn đồng) thu giữ của Nguyễn Văn H.  

(Tình trạng vật chứng và số tiền trên theo biên bản giao nhận vật chứng, tài 

sản số 16/BB- THA ngày 27/10/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố H, 

tỉnh Quảng Ninh). 

Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận:            T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Quảng  Ninh;                                      THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- VKSND TP H; 

- THADS TP H;                                                                                          (Đã ký) 

- Bị cáo; 

- Lưu HS. Lưu VP.                                                                                                 

 

                   Nguyễn Văn Đạt 
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